
    

 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Năm học 2022 - 2023 

Mã đề: 801  

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

Họ và tên: ...........................................................................Lớp:...................  

Điểm Lời phê của thầy/cô giáo 

 

 

 

 

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Đặc điểm của tình bạn không trong sáng, lành mạnh là gì? 

A. Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.  B. Không thông cảm, tôn trọng lẫn nhau. 

C. Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.  D. Phù hợp với nhau về quan niệm sống. 

Câu 2. Câu “Tự lực cánh sinh” nói về đức tính nào của con người? 

A. Chăm chỉ  B. Siêng năng  C. Kiên trì  D. Tự lập 

Câu 3. Hành động nào không là biểu hiện của tự lập? 

A. Dù trời lạnh nhưng luôn làm đầy đủ bài tập rồi mới đi ngủ.   

B. Nhờ chị gái chuẩn bị đồ dùng học tập cho mình. 

C. Tự chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi học.   

D. Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Câu 4. X suốt ngày chơi điện tử, không học bài và không làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Ở gia đình mọi việc X 

thường ỷ lại vào bác giúp việc. Trên lớp, X thường mua đồ ăn mời các bạn để được nhìn bài khi tới giờ kiểm 

tra. Việc làm này của X thiếu đức tính gì? 

A. Khiêm tốn.  B. Tự lập.  C. Tự do.  D. Tự tin. 

Câu 5. Việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, giảm 

thời gian lao động nói đến điều gì? 

A. Lao động sáng tạo.  B. Sáng tạo.  C. Lao động.  D. Lao động tự giác. 

Câu 6. Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở giáo dục Việt Nam nói đến 

việc học hỏi trong lĩnh vực nào? 

A. Khoa học - Kĩ thuật.  B. Giáo dục và đào tạo.  C. Kinh tế - xã hội.  D. Quốc phòng - An ninh. 

Câu 7. Ngày nay, thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: Nhạc Hàn Quốc, nhạc Anh, nhạc 

Trung…và bài trừ thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát 

quan họ.Việc làm đó nói lên điều gì? 

A. Các bạn trẻ không tôn trọng dân tộc mình.  B. Các bạn trẻ sống vô tâm. 

C. Các bạn trẻ sống vô trách nhiệm.  D. Các bạn trẻ tôn trọng dân tộc mình. 

Câu 8. Ở Việt Nam, việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác được thể hiện trong các lĩnh vực nào? 

A. Kinh tế, giáo dục.   B. Kinh tế, văn hoá, giáo dục   

C. Văn hóa, kinh tế.   D. Giáo dục, văn hoá. 

Câu 9. A là một học sinh nữ lớp 6 nổi tiếng hát hay, đàn giỏi ; B là học sinh nam cùng lớp có biệt tài chơi thể 

thao giỏi và đẹp trai. Hai bạn học cùng nhau và nảy sinh tình cảm quý mến nhau nhưng giữa hai bạn luôn giữ 



    

 

khoảng cách với nhau và hai bạn hứa với nhau là sẽ giúp đỡ nhau cùng tiến lên trong học tập. Tổng kết cuối 

năm A và B lần lượt đứng nhất và nhì của lớp. Tình cảm của A và B được gọi là gì? 

A. Tình yêu.  B. Tình anh em. 

C. Tình đồng nghiệp.  D. Tình bạn trong sáng, lành mạnh. 

Câu 10. Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư có ý nghĩa như thế nào? 

A. Làm cho cuộc sống bình yên, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

B. Góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc. 

C. Làm cho cuộc sống bình yên, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần 

xây dựng cuộc sống hạnh phúc 

D. Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

Câu 11. Để học cách tự lập theo em cần phải làm gì? 

A. Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học để có công việc tốt, làm việc vừa sức với mình 

B. Chủ động học hỏi những điều không biết. 

C. Làm những việc vừa sức với mình. 

D. Làm những việc vừa sức với mình, chủ động học hỏi những điều mình không biết, tích cực học tập, 

nghiên cứu khoa học để có công việc tốt. 

Câu 12. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của đức tính tự lập? 

A. Bạn B đợi mẹ nhắc mới đi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.   

B. Mặc dù đã lớn nhưng nhà giàu nên H không cần làm gì. 

C. Q nay đã học lớp 9 nhưng vẫn chờ mẹ dọn phòng cho mình.   

D. Bạn A tự ngồi vào bàn học mà không cần bố mẹ nhắc nhở. 

Câu 13. Chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải đo áp lực từ bên ngoài được gọi là gì? 

A. Lao động tự giác.  B. Tự lập.  C. Lao động sáng tạo.  D. Lao động. 

Câu 14. Arixtot đã nói: Tình bạn là cái cần thiết nhất đối với cuộc sống, vì không ai lại mong muốn cuộc 

sống không có bạn bè, dù cho người đó có mọi hạnh phúc khác chăng nữa. Tình bạn mà Arixtot đề cập đến là 

tình bạn như thế nào? 

A. Tình bạn đầy toan tính.  B. Tình bạn để vụ lợi. 

C. Tình bạn là tình yêu giữa nam và nữ.  D. Tình bạn trong sáng, lành mạnh. 

Câu 15. Hành động nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? 

A. Học hỏi những điều hay của nước bạn để áp dụng với nước mình 

B. Không xem phim của Việt Nam, chỉ xem phim hành động của nước ngoài. 

C. Bắt chước phong cách ăn mặc hở hang của các ngôi sao trên thế giới. 

D. Chỉ dùng hàng nước ngoài không dùng hàng Việt Nam. 

Câu 16. Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích, lí tưởng được gọi là 

A. tình yêu.  B. tình đồng chí.  C. tình bạn.  D. tình anh em. 

Câu 17. Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt 

đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của 

mình được gọi là 

A. tôn trọng các dân tộc khác.  B. tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. 

C. học hỏi các dân tộc khác.  D. giúp đỡ các dân tộc khác. 

Câu 18. Trước đây A thường học bằng cách ghi ra sách vở rồi đọc lại cho thuộc, từ khi mẹ mua cho máy tính, 

A sử dụng máy tính để học trên mạng và tải tài liệu về học. Việc làm đó thể hiện điều gì? 

A. Lao động thân thể.  B. Lao động sáng tạo.  C. Lao động chân tay.  D. Lao động tự giác. 



    

 

Câu 19. D là bạn thân của E, trong giờ kiểm tra 15 phút E không học bài cũ nên lén thầy cô giở sách ra chép. 

Nếu là D em sẽ làm gì? 

A. Nhắc nhở bạn, khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật. 

B. Nhờ bạn D cho xem tài liệu cùng. 

C. Mặc kệ vì không liên quan đến mình. 

D. Nói với cô giáo để bạn bị phạt. 

Câu 20. Hằng năm vào các dịp gần tết, tại thôn M thường vận động bà con quét dọn đường làng, ngõ xóm, 

treo cờ. Việc làm đó thể hiện điều gì? 

A. Xây dựng nếp sống văn hóa.  B. Xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết. 

C. Xây dựng gia đình văn hóa.  D. Làm cho có hình thức. 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1 (3 điểm): Em hãy cho biết ý nghĩa của việc góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng động dân cư? Là 

học sinh em cần làm gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng động dân cư? 

Câu 2 (2 điểm): Tình huống: Các bạn trong lớp đến nhà rủ Lan đi học nhóm nhưng Lan từ chối không tham gia 

vì bạn cho rằng học nhóm sẽ dẫn tới sự ỷ lại, dựa dẫm vào người khác do đó sẽ không rèn luyện được tính tự lập.  

Câu hỏi: Em có đồng ý với ý kiến của bạn Lan không? Vì sao? 
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. X suốt ngày chơi điện tử, không học bài và không làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Ở gia đình mọi việc X 

thường ỷ lại vào bác giúp việc. Trên lớp, X thường mua đồ ăn mời các bạn để được nhìn bài khi tới giờ kiểm 

tra. Việc làm này của X thiếu đức tính gì? 

A. Tự do.  B. Tự lập.  C. Tự tin.  D. Khiêm tốn. 

Câu 2. Việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, giảm 

thời gian lao động nói đến điều gì? 

A. Lao động.  B. Lao động sáng tạo.  C. Sáng tạo.  D. Lao động tự giác. 

Câu 3. Chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải đo áp lực từ bên ngoài được gọi là gì? 

A. Lao động.  B. Lao động tự giác.  C. Lao động sáng tạo.  D. Tự lập. 

Câu 4. Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích, lí tưởng được gọi là 

A. tình đồng chí.  B. tình yêu.  C. tình anh em.  D. tình bạn. 

Câu 5. Hành động nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? 

A. Không xem phim của Việt Nam, chỉ xem phim hành động của nước ngoài. 

B. Học hỏi những điều hay của nước bạn để áp dụng với nước mình 

C. Chỉ dùng hàng nước ngoài không dùng hàng Việt Nam. 

D. Bắt chước phong cách ăn mặc hở hang của các ngôi sao trên thế giới. 

Câu 6. Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong 

nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình được gọi là 

A. học hỏi các dân tộc khác.  B. giúp đỡ các dân tộc khác. 

C. tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.  D. tôn trọng các dân tộc khác. 

Câu 7. A là một học sinh nữ lớp 6 nổi tiếng hát hay, đàn giỏi ; B là học sinh nam cùng lớp có biệt tài chơi thể 

thao giỏi và đẹp trai. Hai bạn học cùng nhau và nảy sinh tình cảm quý mến nhau nhưng giữa hai bạn luôn giữ 

khoảng cách với nhau và hai bạn hứa với nhau là sẽ giúp đỡ nhau cùng tiến lên trong học tập. Tổng kết cuối 

năm A và B lần lượt đứng nhất và nhì của lớp. Tình cảm của A và B được gọi là gì? 

A. Tình đồng nghiệp.  B. Tình bạn trong sáng, lành mạnh. 

C. Tình yêu.  D. Tình anh em. 

Câu 8. Ngày nay, thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: Nhạc Hàn Quốc, nhạc Anh, nhạc 

Trung…và bài trừ thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát 

quan họ.Việc làm đó nói lên điều gì? 

 



    

 

A. Các bạn trẻ sống vô tâm.  B. Các bạn trẻ không tôn trọng dân tộc mình. 

C. Các bạn trẻ sống vô trách nhiệm.  D. Các bạn trẻ tôn trọng dân tộc mình. 

Câu 9. Hành động nào không là biểu hiện của tự lập? 

A. Dù trời lạnh nhưng luôn làm đầy đủ bài tập rồi mới đi ngủ.   

B. Nhờ chị gái chuẩn bị đồ dùng học tập cho mình. 

C. Tự chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi học.   

D. Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Câu 10. Hằng năm vào các dịp gần tết, tại thôn M thường vận động bà con quét dọn đường làng, ngõ xóm, 

treo cờ. Việc làm đó thể hiện điều gì? 

A. Xây dựng nếp sống văn hóa.  B. Xây dựng gia đình văn hóa. 

C. Xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết.  D. Làm cho có hình thức. 

Câu 11. Ở Việt Nam, việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác được thể hiện trong các lĩnh vực nào? 

A. Kinh tế, giáo dục.  B. Giáo dục, văn hoá.  C. Kinh tế, văn hoá, giáo dục  D. Văn hóa, kinh tế. 

Câu 12. Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư có ý nghĩa như thế nào? 

A. Làm cho cuộc sống bình yên, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần 

xây dựng cuộc sống hạnh phúc 

B. Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

C. Làm cho cuộc sống bình yên, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

D. Góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc. 

Câu 13. D là bạn thân của E, trong giờ kiểm tra 15 phút E không học bài cũ nên lén thầy cô giở sách ra chép. 

Nếu là D em sẽ làm gì? 

A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình. 

B. Nhắc nhở bạn, khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật. 

C. Nói với cô giáo để bạn bị phạt. 

D. Nhờ bạn D cho xem tài liệu cùng. 

Câu 14. Trước đây A thường học bằng cách ghi ra sách vở rồi đọc lại cho thuộc, từ khi mẹ mua cho máy tính, 

A sử dụng máy tính để học trên mạng và tải tài liệu về học. Việc làm đó thể hiện điều gì? 

A. Lao động thân thể.  B. Lao động chân tay.  C. Lao động sáng tạo.  D. Lao động tự giác. 

Câu 15. Để học cách tự lập theo em cần phải làm gì? 

A. Làm những việc vừa sức với mình. 

B. Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học để có công việc tốt, làm việc vừa sức với mình 

C. Làm những việc vừa sức với mình, chủ động học hỏi những điều mình không biết, tích cực học tập, 

nghiên cứu khoa học để có công việc tốt. 

D. Chủ động học hỏi những điều không biết. 

Câu 16. Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở giáo dục Việt Nam nói đến 

việc học hỏi trong lĩnh vực nào? 

A. Quốc phòng - An ninh.  B. Giáo dục và đào tạo.   

C. Kinh tế - xã hội.   D. Khoa học - Kĩ thuật. 

Câu 17. Câu “Tự lực cánh sinh” nói về đức tính nào của con người? 

A. Siêng năng  B. Kiên trì  C. Tự lập  D. Chăm chỉ 

Câu 18. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của đức tính tự lập? 

A. Mặc dù đã lớn nhưng nhà giàu nên H không cần làm gì.   

B. Bạn B đợi mẹ nhắc mới đi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. 



    

 

C. Q nay đã học lớp 9 nhưng vẫn chờ mẹ dọn phòng cho mình.  

D. Bạn A tự ngồi vào bàn học mà không cần bố mẹ nhắc nhở. 

Câu 19. Đặc điểm của tình bạn không trong sáng, lành mạnh là gì? 

A. Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.  B. Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. 

C. Phù hợp với nhau về quan niệm sống.  D. Không thông cảm, tôn trọng lẫn nhau. 

Câu 20. Arixtot đã nói: Tình bạn là cái cần thiết nhất đối với cuộc sống, vì không ai lại mong muốn cuộc 

sống không có bạn bè, dù cho người đó có mọi hạnh phúc khác chăng nữa. Tình bạn mà Arixtot đề cập đến là 

tình bạn như thế nào? 

A. Tình bạn để vụ lợi.  B. Tình bạn là tình yêu giữa nam và nữ. 

C. Tình bạn đầy toan tính.  D. Tình bạn trong sáng, lành mạnh. 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1 (3 điểm): Em hãy cho biết ý nghĩa của việc góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng động dân cư? Là 

học sinh em cần làm gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng động dân cư? 

Câu 2 (2 điểm): Tình huống: Các bạn trong lớp đến nhà rủ Lan đi học nhóm nhưng Lan từ chối không tham 

gia vì bạn cho rằng học nhóm sẽ dẫn tới sự ỷ lại, dựa dẫm vào người khác do đó sẽ không rèn luyện được tính 

tự lập.  

Câu hỏi: Em có đồng ý với ý kiến của bạn Lan không? Vì sao? 

TRẢ LỜI 

I. Trắc nghiệm: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
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Năm học 2022 - 2023 
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. D là bạn thân của E, trong giờ kiểm tra 15 phút E không học bài cũ nên lén thầy cô giở sách ra chép. 

Nếu là D em sẽ làm gì? 

A. Nói với cô giáo để bạn bị phạt. 

B. Nhắc nhở bạn, khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật. 

C. Mặc kệ vì không liên quan đến mình. 

D. Nhờ bạn D cho xem tài liệu cùng. 

Câu 2. Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư có ý nghĩa như thế nào? 

A. Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

B. Làm cho cuộc sống bình yên, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần 

xây dựng cuộc sống hạnh phúc 

C. Làm cho cuộc sống bình yên, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

D. Góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc. 

Câu 3. Việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, giảm 

thời gian lao động nói đến điều gì? 

A. Sáng tạo.  B. Lao động sáng tạo.  C. Lao động.  D. Lao động tự giác. 

Câu 4. A là một học sinh nữ lớp 6 nổi tiếng hát hay, đàn giỏi ; B là học sinh nam cùng lớp có biệt tài chơi thể 

thao giỏi và đẹp trai. Hai bạn học cùng nhau và nảy sinh tình cảm quý mến nhau nhưng giữa hai bạn luôn giữ 

khoảng cách với nhau và hai bạn hứa với nhau là sẽ giúp đỡ nhau cùng tiến lên trong học tập. Tổng kết cuối 

năm A và B lần lượt đứng nhất và nhì của lớp. Tình cảm của A và B được gọi là gì? 

A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh.  B. Tình đồng nghiệp. 

C. Tình anh em.  D. Tình yêu. 

Câu 5. Ở Việt Nam, việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác được thể hiện trong các lĩnh vực nào? 

A. Văn hóa, kinh tế.  B. Giáo dục, văn hoá.  C. Kinh tế, giáo dục.  D. Kinh tế, văn hoá, giáo 

dục 

Câu 6. Hằng năm vào các dịp gần tết, tại thôn M thường vận động bà con quét dọn đường làng, ngõ xóm, treo 

cờ. Việc làm đó thể hiện điều gì? 

A. Làm cho có hình thức.  B. Xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết. 

C. Xây dựng gia đình văn hóa.  D. Xây dựng nếp sống văn hóa. 

Câu 7. Trước đây A thường học bằng cách ghi ra sách vở rồi đọc lại cho thuộc, từ khi mẹ mua cho máy tính, 

A sử dụng máy tính để học trên mạng và tải tài liệu về học. Việc làm đó thể hiện điều gì? 



    

 

A. Lao động chân tay.  B. Lao động sáng tạo.  C. Lao động tự giác.  D. Lao động thân thể. 

Câu 8. Chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải đo áp lực từ bên ngoài được gọi là gì? 

A. Tự lập.  B. Lao động.  C. Lao động tự giác.  D. Lao động sáng tạo. 

Câu 9. Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích, lí tưởng được gọi là 

A. tình anh em.  B. tình đồng chí.  C. tình bạn.  D. tình yêu. 

Câu 10. Hành động nào không là biểu hiện của tự lập? 

A. Tự chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi học.   

B. Nhờ chị gái chuẩn bị đồ dùng học tập cho mình. 

C. Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.   

D. Dù trời lạnh nhưng luôn làm đầy đủ bài tập rồi mới đi ngủ. 

Câu 11. X suốt ngày chơi điện tử, không học bài và không làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Ở gia đình mọi việc 

X thường ỷ lại vào bác giúp việc. Trên lớp, X thường mua đồ ăn mời các bạn để được nhìn bài khi tới giờ 

kiểm tra. Việc làm này của X thiếu đức tính gì? 

A. Tự lập.  B. Tự tin.  C. Khiêm tốn.  D. Tự do. 

Câu 12. Hành động nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? 

A. Bắt chước phong cách ăn mặc hở hang của các ngôi sao trên thế giới. 

B. Không xem phim của Việt Nam, chỉ xem phim hành động của nước ngoài. 

C. Học hỏi những điều hay của nước bạn để áp dụng với nước mình 

D. Chỉ dùng hàng nước ngoài không dùng hàng Việt Nam. 

Câu 13. Câu “Tự lực cánh sinh” nói về đức tính nào của con người? 

A. Tự lập  B. Chăm chỉ  C. Siêng năng  D. Kiên trì 

Câu 14. Arixtot đã nói: Tình bạn là cái cần thiết nhất đối với cuộc sống, vì không ai lại mong muốn cuộc 

sống không có bạn bè, dù cho người đó có mọi hạnh phúc khác chăng nữa. Tình bạn mà Arixtot đề cập đến là 

tình bạn như thế nào? 

A. Tình bạn là tình yêu giữa nam và nữ.  B. Tình bạn trong sáng, lành mạnh. 

C. Tình bạn để vụ lợi.  D. Tình bạn đầy toan tính. 

Câu 15. Ngày nay, thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: Nhạc Hàn Quốc, nhạc Anh, nhạc 

Trung…và bài trừ thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát 

quan họ.Việc làm đó nói lên điều gì? 

A. Các bạn trẻ không tôn trọng dân tộc mình.  B. Các bạn trẻ tôn trọng dân tộc mình. 

C. Các bạn trẻ sống vô tâm.  D. Các bạn trẻ sống vô trách nhiệm. 

Câu 16. Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt 

đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của 

mình được gọi là 

A. giúp đỡ các dân tộc khác.  B. tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. 

C. tôn trọng các dân tộc khác.  D. học hỏi các dân tộc khác. 

Câu 17. Để học cách tự lập theo em cần phải làm gì? 

A. Làm những việc vừa sức với mình. 

B. Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học để có công việc tốt, làm việc vừa sức với mình 

C. Chủ động học hỏi những điều không biết. 

D. Làm những việc vừa sức với mình, chủ động học hỏi những điều mình không biết, tích cực học tập, 

nghiên cứu khoa học để có công việc tốt. 

 



    

 

 

Câu 18. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của đức tính tự lập? 

A. Bạn B đợi mẹ nhắc mới đi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.   

B. Mặc dù đã lớn nhưng nhà giàu nên H không cần làm gì. 

C. Q nay đã học lớp 9 nhưng vẫn chờ mẹ dọn phòng cho mình.   

D. Bạn A tự ngồi vào bàn học mà không cần bố mẹ nhắc nhở. 

Câu 19. Đặc điểm của tình bạn không trong sáng, lành mạnh là gì? 

A. Không thông cảm, tôn trọng lẫn nhau.  B. Phù hợp với nhau về quan niệm sống. 

C. Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.  D. Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. 

Câu 20. Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở giáo dục Việt Nam nói đến 

việc học hỏi trong lĩnh vực nào? 

A. Giáo dục và đào tạo.   B. Quốc phòng - An ninh.   

C. Kinh tế - xã hội.   D. Khoa học - Kĩ thuật. 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1 (3 điểm): Em hãy cho biết ý nghĩa của việc góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng động dân cư? Là 

học sinh em cần làm gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng động dân cư? 

Câu 2 (2 điểm): Tình huống: Các bạn trong lớp đến nhà rủ Lan đi học nhóm nhưng Lan từ chối không tham gia 

vì bạn cho rằng học nhóm sẽ dẫn tới sự ỷ lại, dựa dẫm vào người khác do đó sẽ không rèn luyện được tính tự lập.  

Câu hỏi: Em có đồng ý với ý kiến của bạn Lan không? Vì sao? 

TRẢ LỜI 

I. Trắc nghiệm: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

II. Tự luận: 
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------Chúc các em làm bài tốt------ 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Năm học 2022 - 2023 

Mã đề: 804  

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

Họ và tên: ...........................................................................Lớp:...................  

Điểm Lời phê của thầy/cô giáo 

 

 

 

 

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Hành động nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? 

A. Bắt chước phong cách ăn mặc hở hang của các ngôi sao trên thế giới. 

B. Chỉ dùng hàng nước ngoài không dùng hàng Việt Nam. 

C. Không xem phim của Việt Nam, chỉ xem phim hành động của nước ngoài. 

D. Học hỏi những điều hay của nước bạn để áp dụng với nước mình 

Câu 2. D là bạn thân của E, trong giờ kiểm tra 15 phút E không học bài cũ nên lén thầy cô giở sách ra chép. 

Nếu là D em sẽ làm gì? 

A. Nói với cô giáo để bạn bị phạt. 

B. Mặc kệ vì không liên quan đến mình. 

C. Nhờ bạn D cho xem tài liệu cùng. 

D. Nhắc nhở bạn, khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật. 

Câu 3. Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích, lí tưởng được gọi là 

A. tình anh em.  B. tình yêu.  C. tình đồng chí.  D. tình bạn. 

Câu 4. Chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải đo áp lực từ bên ngoài được gọi là gì? 

A. Lao động.  B. Lao động tự giác.  C. Lao động sáng tạo.  D. Tự lập. 

Câu 5. Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở giáo dục Việt Nam nói đến 

việc học hỏi trong lĩnh vực nào? 

A. Kinh tế - xã hội.  B. Giáo dục và đào tạo.  C. Quốc phòng - An ninh.  D. Khoa học - Kĩ thuật. 

Câu 6. Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư có ý nghĩa như thế nào? 

A. Làm cho cuộc sống bình yên, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

B. Làm cho cuộc sống bình yên, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần 

xây dựng cuộc sống hạnh phúc 

C. Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

D. Góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc. 

Câu 7. Câu “Tự lực cánh sinh” nói về đức tính nào của con người? 

A. Chăm chỉ  B. Siêng năng  C. Tự lập  D. Kiên trì 

Câu 8. A là một học sinh nữ lớp 6 nổi tiếng hát hay, đàn giỏi ; B là học sinh nam cùng lớp có biệt tài chơi thể 

thao giỏi và đẹp trai. Hai bạn học cùng nhau và nảy sinh tình cảm quý mến nhau nhưng giữa hai bạn luôn giữ 



    

 

khoảng cách với nhau và hai bạn hứa với nhau là sẽ giúp đỡ nhau cùng tiến lên trong học tập. Tổng kết cuối 

năm A và B lần lượt đứng nhất và nhì của lớp. Tình cảm của A và B được gọi là gì? 

A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh.  B. Tình yêu. 

C. Tình đồng nghiệp.  D. Tình anh em. 

Câu 9. Hành động nào không là biểu hiện của tự lập? 

A. Dù trời lạnh nhưng luôn làm đầy đủ bài tập rồi mới đi ngủ.   

B. Nhờ chị gái chuẩn bị đồ dùng học tập cho mình. 

C. Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.   

D. Tự chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi học. 

Câu 10. Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt 

đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của 

mình được gọi là 

A. tôn trọng các dân tộc khác.  B. tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. 

C. giúp đỡ các dân tộc khác.  D. học hỏi các dân tộc khác. 

Câu 11. Ở Việt Nam, việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác được thể hiện trong các lĩnh vực nào? 

A. Văn hóa, kinh tế.  B. Giáo dục, văn hoá.  C. Kinh tế, giáo dục.  D. Kinh tế, văn hoá, giáo 

dục 

Câu 12. Trước đây A thường học bằng cách ghi ra sách vở rồi đọc lại cho thuộc, từ khi mẹ mua cho máy tính, 

A sử dụng máy tính để học trên mạng và tải tài liệu về học. Việc làm đó thể hiện điều gì? 

A. Lao động thân thể.  B. Lao động tự giác.  C. Lao động chân tay.  D. Lao động sáng tạo. 

Câu 13. Arixtot đã nói: Tình bạn là cái cần thiết nhất đối với cuộc sống, vì không ai lại mong muốn cuộc 

sống không có bạn bè, dù cho người đó có mọi hạnh phúc khác chăng nữa. Tình bạn mà Arixtot đề cập đến là 

tình bạn như thế nào? 

A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh.  B. Tình bạn để vụ lợi. 

C. Tình bạn đầy toan tính.  D. Tình bạn là tình yêu giữa nam và nữ. 

Câu 14. Việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, 

giảm thời gian lao động nói đến điều gì? 

A. Sáng tạo.  B. Lao động sáng tạo.  C. Lao động tự giác.  D. Lao động. 

Câu 15. Hằng năm vào các dịp gần tết, tại thôn M thường vận động bà con quét dọn đường làng, ngõ xóm, 

treo cờ. Việc làm đó thể hiện điều gì? 

A. Xây dựng gia đình văn hóa.  B. Xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết. 

C. Xây dựng nếp sống văn hóa.  D. Làm cho có hình thức. 

Câu 16. Ngày nay, thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: Nhạc Hàn Quốc, nhạc Anh, nhạc 

Trung…và bài trừ thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát 

quan họ.Việc làm đó nói lên điều gì? 

A. Các bạn trẻ sống vô tâm.  B. Các bạn trẻ không tôn trọng dân tộc mình. 

C. Các bạn trẻ tôn trọng dân tộc mình.  D. Các bạn trẻ sống vô trách nhiệm. 

Câu 17. Để học cách tự lập theo em cần phải làm gì? 

A. Làm những việc vừa sức với mình, chủ động học hỏi những điều mình không biết, tích cực học tập, 

nghiên cứu khoa học để có công việc tốt. 

B. Làm những việc vừa sức với mình. 

C. Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học để có công việc tốt, làm việc vừa sức với mình 

D. Chủ động học hỏi những điều không biết. 



    

 

Câu 18. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của đức tính tự lập? 

A. Bạn B đợi mẹ nhắc mới đi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.   

B. Bạn A tự ngồi vào bàn học mà không cần bố mẹ nhắc nhở. 

C. Mặc dù đã lớn nhưng nhà giàu nên H không cần làm gì.   

D. Q nay đã học lớp 9 nhưng vẫn chờ mẹ dọn phòng cho mình. 

Câu 19. Đặc điểm của tình bạn không trong sáng, lành mạnh là gì? 

A. Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.  B. Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. 

C. Không thông cảm, tôn trọng lẫn nhau.  D. Phù hợp với nhau về quan niệm sống. 

Câu 20. X suốt ngày chơi điện tử, không học bài và không làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Ở gia đình mọi việc 

X thường ỷ lại vào bác giúp việc. Trên lớp, X thường mua đồ ăn mời các bạn để được nhìn bài khi tới giờ 

kiểm tra. Việc làm này của X thiếu đức tính gì? 

A. Tự tin.  B. Khiêm tốn.  C. Tự lập.  D. Tự do. 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1 (3 điểm): Em hãy cho biết ý nghĩa của việc góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng động dân cư? Là 

học sinh em cần làm gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng động dân cư? 

Câu 2 (2 điểm): Tình huống: Các bạn trong lớp đến nhà rủ Lan đi học nhóm nhưng Lan từ chối không tham gia 

vì bạn cho rằng học nhóm sẽ dẫn tới sự ỷ lại, dựa dẫm vào người khác do đó sẽ không rèn luyện được tính tự lập.  

Câu hỏi: Em có đồng ý với ý kiến của bạn Lan không? Vì sao? 

TRẢ LỜI 
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